
	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

<<Đơn vị: Khoa/Viện>>


	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày          tháng       năm 20…


THỐNG KÊ GIẤY THI HỌC KỲ:                 Năm học: 20         - 20
1. TỔNG HỢP SỐ LƯỢT SV DÙNG GIẤY THI CỦA KHOA/VIỆN
	STT
	Mã HP
	Tên học phần
	Số lượt SV thi
	Mẫu giấy thi
	Ghi chú

	1
	18101
	Đại số
	.....
	Giấy thi thường
	

	2
	18102
	Giải tích
	....
	Phiếu TLTN
	

	3
	18105
	Xác suất thống kê
	.....
	
	Thi trên máy tính. Lấy giấy nháp

	4
	18302
	Vẽ kỹ thuật
	....
	Giấy vẽ A3
	Giấy thi do BM cung cấp

	4
	25101
	Anh văn cơ bản 1
	...
	Phiếu TLTN
	Giấy thi * 2 (Nghe + Đọc)

	5
	29101
	Kỹ năng mềm 1
	.....
	Mẫu giấy thi KNM 1
	

	6
	….
	….
	….
	….
	….

	Tổng kết số lượt SV:
	....
	

	Số lượt SV dùng giấy thi thường:
	.....
	

	Số lượt SV dùng Phiếu TLTN:
	....
	

	Số lượt SV dùng Mẫu giấy thi riêng:
	......
	


2. TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG GIẤY THI CÒN LẠI CỦA KHOA/VIỆN
	                                    Loại

    Đơn vị
	Số lượng giấy thi thường A3
	Số lượng Phiếu TLTN A4
	Số lượng giấy thi riêng(1)
	Số lượng giấy nháp
	Túi đựng bài thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Túi to(2)
	Túi nhỏ(3)
	

	Khoa Máy tàu biển
	........
	........
	........
	........
	........ 
	........
	


(1): Mẫu giấy thi theo yêu cầu riêng của từng học phần (nếu có)
(2): Túi đựng bài thi cho mẫu giấy A3 thường

(3): Túi đựng bài thi cho mẫu giấy TLTN A4
- Yêu cầu các Khoa/Viện thống kê lượng giấy còn lại chính xác để tránh lãng phí và để NXB có thể cung cấp đúng lượng giấy thi theo yêu cầu của từng Khoa/Viện

- Loại giấy nào không có thì để trống
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                              NGƯỜI LẬP BIỂU
	  TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

          PHÒNG THANH TRA & ĐBCL


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày          tháng       năm 20…


TỔNG HỢP SỐ LƯỢT SINH VIÊN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TOÀN TRƯỜNG
Học kỳ:                 Năm học: 20         - 20
	STT
	Đơn vị
	Số lượt 
SV thi
	Phiếu TLTN riêng
	Số lượng giấy quy đổi
	Ghi chú

	1
	Phòng TT & ĐBCL
	2000
	
	
	

	2
	Phòng TT & ĐBCL
	1000
	Phiếu TLTN riêng
	
	

	3
	Khoa Ngoại ngữ
	1500
	
	
	

	4
	Viện Môi trường
	550
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	Tổng kết số lượt SV:
	
	

	Số lượt SV dùng giấy thi thường:
	2550
	4100
	

	Số lượt SV dùng Phiếu TLTN:
	1000
	1200
	

	Số lượt SV dùng Mẫu giấy thi riêng:
	…
	…
	


TRƯỞNG PHÒNG TT&ĐBCL                                          NGƯỜI LẬP BIỂU

	  TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

    <<Đơn vị: Phòng TT & ĐBCL/NXBHH/Khoa/Viện/Bộ môn>>


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày          tháng       năm 20…


BIÊN BẢN BÀN GIAO/ NHẬN GIẤY THI, GIẤY NHÁP, BAO BÌ (TÚI) ĐỰNG BÀI THI
Học kỳ:                 Năm học: 20         - 20
	STT
	Bên giao
	Ký giao
	Bên nhận
	Ký nhận
	Giấy thi

(tờ)
	Giấy nháp

(tờ)
	Túi đựng 
bài thi (túi)
	Ghi chú

	1
	Nhà xuất bản HH
	
	Phòng TT & ĐBCL
	
	2500
	
	
	Phiếu TLTN

	2
	Nhà xuất bản HH
	
	Phòng TT & ĐBCL
	
	3000
	
	
	

	3
	Nhà xuất bản HH
	
	Khoa Ngoại ngữ
	
	2500
	
	
	Phiếu TLTN

	4
	Nhà xuất bản HH
	
	Viện Môi trường
	
	1000
	
	
	

	5
	Khoa Cơ bản/ Cơ sở
	
	Bộ môn Toán
	
	1500
	
	
	

	…
	…
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